I. SỰ CẦN THIẾT
Bắc Giang là tỉnh trung du, miền núi nhưng có tiềm năng phát triển thuỷ sản với các loại hình nuôi đa dạng như ao hồ nhỏ, ruộng trũng, hồ chứa thủy lợi và sông suối. Những năm gần đây nghề nuôi thuỷ sản của tỉnh phát triển mạnh. Đến hết năm 2019, diện tích nuôi thuỷ sản đạt 12.450 ha, sản lượng thuỷ sản đạt 46.038 tấn, là một trong hai tỉnh đứng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc về sản lượng thủy sản. Sản xuất thuỷ sản có xu hướng phát triển ổn định, đa dạng, chuyển hóa theo chiều sâu theo hướng phát triển diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, nhiều địa phương đã hình thành các vùng nuôi thủy sản tập trung thâm canh có hiệu quả kinh tế cao. Với những tiềm năng, lợi thế về đất đai, môi trường sinh thái, cơ sở hạ tầng, con người cho phép Bắc Giang phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa, hiện đại, đạt năng suất, đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người nuôi thủy sản thâm canh, bán thâm canh luôn phải đối mặt với các yếu tố rủi ro cao như thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... chi phí sản xuất đầu vào tăng do tác động của thị trường, người nuôi không dám mạnh dạn đầu tư dẫn tới năng suất, sản lượng giảm ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả kinh tế cá thể nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, hầu hết các ao trên địa bàn tỉnh đều nằm ở nơi xa dân cư hoặc tách biệt với nơi ở của hộ nuôi dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,  để phát triển thủy sản vững chắc, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu của thị trường thì phát triển sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa là xu hướng tất yếu, nhằm tạo bước đột phá để nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp địa phương trong giai đoạn hiện nay.
Nuôi thủy sản tự động hóa là việc sử dụng một hay nhiều hệ thống điều khiển giúp các thiết bị, máy móc hoạt động trong quá trình sản xuất. Việc áp dụng tự động hóa trong nuôi thủy sản sẽ giúp tăng từ 10-20 % năng suất, giảm 5-10 % chi phí, nhất là giảm đến 50 % tỷ lệ rủi ro, giúp người dân quản lý ao nuôi một cách khoa học. 
Trên địa bàn tỉnh hiện nay, bước đầu đã có một số hộ thử nghiệm quy trình nuôi cơ giới hóa, tự động hóa. Tuy nhiên, những mô hình này rất ít, còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, việc ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa còn mang tính tự phát, ở một số khâu còn thấp, vì vậy làm tăng chi phí nhân công và giảm hiệu quả sản xuất. Một số người dân đã mạnh dạn đầu tư, nhưng lại thiếu đồng bộ nên hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thậm chí làm thiệt hại về kinh tế. 
Để góp phần đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 401-NQ/TU ngày 3/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất thuỷ sản. Sở  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Đề án “Phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”.

II. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở khoa học:

1.1 Khái niệm về nuôi thâm canh, tự động hóa:

- Nuôi trồng thuỷ sản: Theo định nghĩa của FAO - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (2018), nuôi trồng thuỷ sản là các hoạt động canh tác trên đối tượng sinh vật thuỷ sinh như cá, nhuyễn thể, giáp xác, thực vật thuỷ sinh... Quá trình này bắt đầu từ thả giống, chăm sóc, nuôi lớn cho tới khi thu hoạch xong. Có thể nuôi từng cá thể hay cả quần thể với nhiều hình thức nuôi theo các mức độ khác nhau như quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. 

- Nuôi thâm canh: là hình thức chăn nuôi với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp, có khả năng đạt năng suất trên 3 tấn/ha/vụ với tôm hoặc năng suất trên 5 tấn/ha/vụ đối với cá. Mức độ đầu tư tương đối cao, chủ động kiểm soát tốt các điều kiện nuôi. Nguồn dinh dưỡng chủ yếu dựa vào thức ăn được cung cấp. Sự gia tăng sản lượng có thể có nhờ đóng góp của thức ăn tự nhiên nhưng không đáng kể.

- Nuôi tự động hóa: Nuôi thủy sản tự động hóa là việc sử dụng một hay nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động  sử dụng trong quá trình sản xuất hay nói cách khác, tự động hóa là quy trình mà sự tham gia của con người là tối thiểu, máy móc là tối đa.


- Thiết bị cảm biến (tủ điện thông minh): Là thiết bị kết nối các máy móc sử dụng trong nuôi thủy sản số hóa thông qua hệ thống điều khiển bằng các thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại, Ipad. Thiết bị này cho phép quản lý điều khiển từ xa toàn bộ các máy móc sử dụng trong ao nuôi như camera, vận hành hệ thống sục khí và quạt nước trong các ao, máy cho ăn... và chống mất pha gây hỏng hóc thiết bị.

(Với việc ứng dụng trên, dù đang ở cách xa nhà hàng trăm km, có thể đi bất cứ đâu nhưng vẫn quản lý được  trang trại, ao nuôi. Thậm chí, có thể biết được tình trạng của hệ thống khi mất điện, kết nối, kiểm tra, điều khiển, bật tắt hệ thống sục khí, quạt nước... của ao nuôi mà không cần phải có mặt ở nhà)
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới nuôi thâm canh, tự động hóa:

Gồm 3 nhóm chủ yếu: các yếu tố tự nhiên, kinh tế kỹ thuật và xã hội.


Nhóm 1: Các yếu tố về môi trường tự nhiên:


Khí hậu, thủy văn: Bao gồm các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển nuôi thuỷ sản. Nguồn nước là một trong những điều kiện thiết yếu đầu tiên cho nuôi thủy sản.


Thổ nhưỡng, môi trường: Điều kiện về thổ nhưỡng và môi trường nước là những điều kiện cơ bản cho phát triển nuôi thuỷ sản. Bao gồm các chỉ số chính về thành phần cơ học, thành phần hoá học, thuỷ sinh vật.


Nhóm 2: Các yếu tố kinh tế, kỹ thuật:


Vốn đầu tư: Là yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của mọi ngành kinh tế nói chung của nuôi cá nói riêng. Việc bố trí cơ cấu sử dụng vốn đầu tư hợp lý là hết sức cần thiết.


Thị trường: Là yếu tố quyết định đến hiệu quả của quá trình sản xuất, cho cả các yếu tố đầu vào và sản phẩm đầu ra. 

Khoa học và kỹ thuật tiên tiến: Bao gồm các khâu, từ chuẩn bị sản xuất, sản xuất, đến bảo quản và chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng, chất lượng và giá thành cũng như giá bán sản phẩm.


Yếu tố tổ chức sản xuất và quản lý: Là yếu tố khá quan trọng mặc dù chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả nuôi nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của nuôi thủy sản trên một vùng, một địa bàn cụ thể.


Nhóm 3: Các yếu tố về xã hội:

Chính sách: Là yếu tố quan trọng, dù chỉ có ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hiệu quả sản xuất nhưng các chính sách phù hợp sẽ tạo ra môi trường kinh tế, kinh tế - xã hội thuận lợi, tạo những "cú hích", bước "đột phá" cho phát triển nuôi thủy sản.


Hạ tầng, hiện trạng sản xuất: Là yếu tố hết sức quan trọng, đóng vai trò quyết định khi tiếp nhận, áp dụng khoa học kỹ thuật. Bảy huyện thành phố trong tỉnh gồm TP Bắc Giang, Tân Yên, Lục Nam, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và Hiệp Hòa là những huyện trọng điểm về thủy sản, có diện tích nuôi thâm canh chiếm trên 80 % toàn tỉnh, có thể phát triển, áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất.

Trình độ của nguồn nhân lực: Có ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp thu các thông tin kinh tế, thị trường và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến... trong quá trình phát triển nuôi thuỷ sản.


Yếu tố về mức sống và tích luỹ: Có ảnh hưởng đến nhu cầu về sản phẩm nuôi thuỷ sản và mức độ đầu tư cho nuôi thủy sản là yếu tố cần được nghiên cứu khi xây dựng các kế hoạch phát triển.


2. Căn cứ pháp lý:

* Văn bản của Trung ương: 
- Luật Thủy sản năm 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

- Thông tư số 48/2012/TT-BNN ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; thông tư số 06/2018/TT-BNN ngày 21/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNN ngày 26/9/2012.

- Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

- Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
- Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP).
- Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với cá rô phi thương phẩm.
- Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.
* Văn bản của tỉnh Bắc Giang: 

- Nghị quyết  số 401/NQ-TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng tỉnh Bắc Giang.
- Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Nghị quyết  số 401/NQ-TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
III. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT THUỶ SẢN CỦA TỈNH BẮC GIANG

1. Tình hình phát triển thủy sản:
Bắc Giang là tỉnh có tiềm năng phát triển thuỷ sản với tổng diện tích có khả năng phát triển thủy sản là 26.120 ha, gồm các loại hình đa dạng như ao hồ nhỏ, ruộng trũng, hồ chứa thủy lợi và sông suối, trong đó diện tích ao hồ nhỏ là 5.980 ha, diện tích ruộng trũng là 4.410 ha, diện tích mặt nước lớn và sông ngòi 15.730 ha. Trong những năm vừa qua, hoạt động sản xuất thuỷ sản trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi như được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản; nhiều xã, huyện trong tỉnh coi mục tiêu phát triển thuỷ sản là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp; một số chính sách về thủy sản đã đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân như chuyển đổi ruộng trũng không ăn chắc sang nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi tập trung, các đề án hỗ trợ cơ sở giống, trang trại, phát triển nuôi VietGap, tuyên truyền, tập huấn khoa học kỹ thuật... Qua đó đã định hướng người dân tập trung đầu tư, phát triển thuỷ sản, giúp mở rộng diện tích nuôi, năng suất, sản lượng tăng lên, thị trường tiêu thụ phong phú; giá bán thuỷ sản có xu hướng tăng dần qua các năm trong khi các vật tư đầu vào tăng với tốc độ thấp hơn, lợi nhuận của hộ chăn nuôi thủy sản cao hơn so với các hình thức canh tác nông nghiệp khác, ít rủi ro; người nuôi thủy sản của tỉnh có kinh nghiệm, trình độ sản xuất cao hơn so với một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc; công tác quản lý nhà nước được quan tâm chỉ đạo kịp thời có hiệu quả;  việc đa dạng hóa, tập trung các hình thức nuôi công nghệ cao cũng được quan tâm và chỉ đạo có hiệu quả, vì vậy sản xuất thuỷ sản  phát triển ổn định, đa dạng, phát triển diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh từ đó góp phần làm tăng giá trị sản xuất chung ngành nông nghiệp của tỉnh. Với những chính sách đã nêu trên đã thực sự thay đổi bộ mặt thủy sản của tỉnh.  Đến năm 2019 diện tích nuôi thuỷ sản đạt 12.450 ha, sản lượng thuỷ sản đạt 46.038 tấn các loại, bằng 127,3 %  so với năm 2015. Năm 2019, giá trị sản xuất đạt 1.762 tỷ đồng, tăng 18,5 %  so với năm 2015. Sản xuất thủy sản đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân trong tỉnh, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện kế hoạch 115/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết  số 401/NQ-TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh đã có 1.600 ha diện tích nuôi thâm canh tăng 320 ha so với năm 2015 và đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 630 ha diện tích ao nuôi thủy sản công nghệ cao. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất thủy sản có bước phát triển, tính đến năm 2015 toàn tỉnh có 1500 máy tạo oxi các loại sử dụng trong nuôi cá thì đến nay, toàn tỉnh có khoảng 5.200 máy tạo oxi các loại. Các mô hình nuôi này đã cho thấy việc ứng dụng công nghệ cao đã tác động rõ rệt đến hiệu quả chăn nuôi: môi trường nước ao ổn định, cá nuôi lớn nhanh và không bị bệnh. Trong quá trình nuôi, các hộ dân sử dụng chế phẩm sinh học, thuốc thú y, máy phun nước tạo ô xy có tác dụng làm cho môi trường nước nuôi sạch hơn; phân giải nhanh các chất cặn bã: thức ăn thừa, chất thải; ức chế sự phát triển của tảo độc; ức chế sự hoạt động của vi sinh vật gây bệnh; ngăn chặn tình trạng giảm hàm lượng ôxy trong nước; tăng tốc độ trao đổi chất của cá; tăng khả năng chuyển hoá thức ăn, kích thích tốc độ sinh trưởng của cá. Chính vì vậy, năng suất của cá nuôi cao hơn nhiều so với các mô hình nuôi thủy sản khác trong tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện các mô hình này còn chưa nhiều, hệ thống máy móc áp dụng chưa đồng bộ, đặc biệt có rất ít hộ nuôi cá sử dụng công nghệ tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông minh vào quá trình quản lý, chăm sóc ao nuôi dẫn đến chi phí sản xuất tăng, tăng tỷ lệ rủi ro trong quá trình nuôi, cá biệt đã có những hộ nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng do các sự cố như mất điện, hỏng máy... 

2. Những tồn tại và nguyên nhân

Mặc dù sản lượng thủy sản đã tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, giá trị và hiệu quả kinh tế đem lại chưa cao. Nuôi thuỷ sản nói chung và nuôi tự động hóa còn nhiều tồn tại như:
 - Năng suất bình quân của chăn nuôi thuỷ sản còn thấp trên tất cả các loại hình mặt nước (trung bình năm 2019 đạt 3,6 tấn/ha). Diện tích nuôi công nghệ cao, nuôi theo tiêu chuẩn VietGap chưa nhiều, mới đạt 10,8 % tổng diện tích chuyên canh, có rất ít hộ áp dụng tự động hóa trong sản xuất.

- Hạ tầng các vùng nuôi trên địa bàn tỉnh hầu hết chưa hoàn thiện. Kinh phí để xây dựng ao nuôi khá cao trong khi người nông dân thiếu vốn để đầu tư vào sản xuất, hầu hết ao, hồ là thuê thầu.
- Dịch bệnh - mặt trái của nuôi thâm canh năng suất cao có xu hướng tăng, trong khi một bộ phận người nuôi còn thiếu các máy móc, trang thiết bị để theo dõi, đánh giá, quản lý  trong sản xuất.

- Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình nuôi thâm canh, nuôi công nghệ cao, tự động hóa còn hạn chế. Người dân chưa quan tâm đúng mức đến đầu tư con giống, thức ăn, thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, máy móc thiết bị, công tác phòng trừ bệnh nên năng suất nuôi và hiệu quả còn thấp.

- Mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động chưa hiệu quả. Chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu dựa vào thương lái dẫn đến thiệt thòi cho người nuôi cá.

Nguyên nhân của những tồn tại này là do: 

- Nguyên nhân khách quan: Xuất phát điểm của ngành nuôi thuỷ sản thấp, một bộ phận người dân vẫn nuôi quảng canh, tận dụng, ít đầu tư; việc phát triển chăn nuôi thuỷ sản thâm canh, công nghệ cao, tự động hóa còn gặp nhiều khó khăn về vốn, khoa học kỹ thuật, hạ tầng, phần lớn diện tích nuôi thuỷ sản không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian đấu thầu ngắn nên người dân chưa yên tâm đầu tư lâu dài, khó khăn cho việc thế chấp vay vốn. Cơ sở dịch vụ hậu cần cho nghề cá chưa đáp ứng và theo kịp yêu cầu phát triển sản xuất. Diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp trong khi sản xuất thủy sản còn bị ảnh hưởng lớn bởi yếu tố này.

- Nguyên nhân chủ  quan: Cơ chế chính sách bộ máy quản lý công tác thuỷ sản, thú y thủy sản chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hỗ trợ còn thấp; một bộ phận người nông dân còn tư tưởng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, ngại thay đổi. Công tác quản lý chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc nuôi áp dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. 
(Kết quả sản xuất thuỷ sản, kế hoạch phát triển chi tiết tại biểu số 01)
IV. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO THUỶ SẢN THỜI GIAN QUA
- Đề án hỗ trợ nuôi cá hàng hoá thâm canh giai đoạn 2008 - 2010 hỗ trợ cho các hộ có diện tích nuôi từ 0,1 ha trở lên, tạo thành các vùng nuôi tập trung quy mô 2 ha. Qua 3 năm thực hiện đã hỗ trợ được cho 273 hộ nuôi cá với tổng diện tích là 128 ha. Đây cũng chính là những mô hình để các hộ nuôi thuỷ sản trong vùng học tập làm theo. Qua đó có tác động tích cực để nâng cao năng suất nuôi thuỷ sản chung trong toàn tỉnh.

- Đề án Phát triển trang trại nuôi thủy sản thâm canh cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015  triển khai với quy mô diện tích 116 ha (77% so với mục tiêu Đề án) với 130 hộ tham gia trên địa bàn của 7 huyện thành phố gồm Bắc Giang, Tân Yên, Lục Nam, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và Hiệp Hòa mục tiêu đưa năng suất nuôi cá đạt 15 tấn/ha. Qua kiểm tra đánh giá và nghiệm thu, năng suất nuôi cá tại các mô hình đều đạt và vượt mục tiêu, bình quân đạt 15,8 tấn/ha, doanh thu ước tính đạt trên 55 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với trước khi thực hiện đề án. 
- Đề án nâng cao chất lượng giống thủy sản giai đoạn 2012-2015.  Kết quả thực hiện Đề án có tác động tích cực trong công tác quản lý sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng con giống sản xuất, đặc biệt hiện tượng giống bị lai cận huyết phân ly, dị hình, chậm sinh trưởng đã giảm hẳn, hiệu quả sản xuất, ương nuôi tăng lên trên 10%.
-  Đề án phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung đạt tiêu chuẩn VietGap tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Đã xây dựng được tổng số 22 vùng sản xuất thủy sản tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP, có 199 hộ tương ứng với 171 ha đạt tiêu chuẩn VietGap. Đề án góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc nuôi cá VietGAP mang lại sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây chính là mô hình điểm nhấn để các địa phương xung quanh học tập kinh nghiệm và góp phần lan tỏa, nhân rộng mô hình tạo sự phát triển thủy sản bền vững trong các năm tiếp theo. Thông qua chương trình, đến hết năm 2019, diện tích nuôi theo hướng VietGap hết năm 2019 toàn tỉnh đã được mở rộng đạt 630 ha, trong đó diện tích đạt tiêu chuẩn VietGap đã được cấp giấy chứng nhận đạt 180,4 ha.
- Bên cạnh đó các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố trong thời gian qua cũng thực hiện một số chính sách phát triển thuỷ sản như hỗ trợ xây dựng các mô hình công nghệ cao, hỗ trợ xây dựng các mô hình dự án khuyến ngư bằng nguồn kinh phí của trung ương, tỉnh, huyện… 

Các chính sách trên đã bước đầu có tác dụng tích cực khuyến khích sản xuất thuỷ sản công nghệ phát triển. Tuy nhiên chưa có chính sách hỗ trợ cho mô hình thuỷ sản áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật, tự động hóa, một số chính sách gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện nên hiệu quả chưa cao. Để nuôi thủy sản tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới cần có các chính sách, đề án tập trung ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa vào sản xuất thủy sản để hỗ trợ thay đổi nhận thức góp phần giúp người dân nuôi cá quan tâm đầu tư phát triển thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

V.  DỰ BÁO PHÁT TRIỂN THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Thuận lợi

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi do nhu cầu sử dụng sản phẩm thuỷ sản ngày càng có xu hướng tăng. Ngoài ra các khu kinh tế, các đô thị liền kề như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên... cũng có nhu cầu sản phẩm thuỷ sản lớn trong khi đó còn dư địa phát triển thủy sản theo chiều sâu.

- Giá bán các sản phẩm thuỷ sản của tỉnh  ổn định, tăng đều qua các năm đảm bảo cho người nuôi có thu nhập khá nên người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ nuôi cá ngày càng phát triển và là xu hướng tất yếu, người nông dân có thể áp dụng để mở rộng đối tượng nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. 
- Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây có nhiều chính sách ưu đãi,  hướng tới việc áp dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản gắn với bảo vệ môi trường, sản xuất bền vững. Thủy sản đã và đang nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, các địa phương.

2. Khó khăn, thách thức


- Các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi thủy sản còn hạn chế và thiếu đồng bộ nhất là ở các vùng nuôi tập trung. Nhiều cơ sở thiếu nước phục vụ sản xuất, chất lượng nguồn nước không được đảm bảo, khả năng thoát lũ các vùng nuôi tập trung còn hạn chế.


- Một số khu vực trong tỉnh có địa hình trũng, thấp, rất dễ ngập úng khi mưa lũ xảy ra gây thiệt hại  sản xuất trong khi đó một số vùng lại thiếu nước cho sản xuất thủy sản, nhất là các tháng đầu năm.

- Cạnh tranh về thương hiệu, chất lượng trong sản xuất ngày càng gay gắt, các tỉnh trong nước đều có những cơ chế, chính sách  định hướng phát triển thủy sản.  Bắc Giang nằm gần các trung tâm kinh tế lớn phát triển năng động và mạnh mẽ  là lợi thế nhưng cũng là một bất lợi đối với tỉnh về cạnh tranh thu hút đầu tư, tìm kiếm thị trường.
VI. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Ứng dụng tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh, đồng bộ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong thời điểm hiện nay vào sản xuất thủy sản VietGap trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Giúp người dân thay đổi phương thức nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển sản xuất bền vững, tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu thị trường. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi thuỷ sản đồng thời tạo các mô hình để học tập, làm theo góp phần tăng thu nhập cho người nuôi cá và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng 120 ha diện tích nuôi thủy sản thâm canh áp dụng công nghệ tự động hóa đạt tiêu chuẩn VietGap tại 7  huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam và thành phố Bắc Giang, đây sẽ là các mô hình điểm về nuôi thủy sản công nghệ cao. 

- Tập huấn 12 lớp cho 600 lượt người nuôi cá tham gia Đề án và các hộ nuôi thủy sản thâm canh nắm vững về quy trình nuôi thủy sản thâm canh, tự động hóa, nuôi công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap; tuyên truyền, hội thảo,  tham quan học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ tham gia và các cán bộ chuyên môn ở cơ sở.
VII. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Xây dựng 120 ha diện tích nuôi thủy sản thâm canh, tự động hóa đạt tiêu chuẩn VietGap:
*  Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân khi tham gia đề án phải đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:
- Các tổ chức, cá nhân có diện tích ao, hồ nuôi thủy sản thâm canh từ 0,5 ha trở lên, có quyền sử dụng đất hợp pháp, không có tranh chấp, hạ tầng đảm bảo các điều kiện nuôi cá thâm canh. 

- Có đơn xin tham gia đề án và cam kết thực hiện đúng yêu cầu, quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh áp dụng tự động hóa, VietGap của đề án. Có đầu tư đối ứng tham gia các nội dung của đề án.
- Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hỗ trợ 01 lần trong toàn bộ Đề án.
* Nội dung và mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ mua máy sục khí tạo ô xy và giải phóng khí độc trong ao nuôi. 
Mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 50% kinh phí mua máy tạo ôxi.

 - Hỗ trợ mua thiết bị cảm biến (tủ điện thông minh): số hóa các yếu tố như hệ thống camera theo dõi các ao nuôi, chống mất pha, vận hành hệ thống sục khí và quạt nước trong các ao và chuyển vào các thiết bị kết nối Intenet như máy tính, điện thoại.


Mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 50% kinh phí mua thiết bị cảm biến. 
- Hỗ trợ mua camera theo dõi, quản lý hệ thống ao nuôi:  Hệ thống camera gồm 04 mắt camera lắp đặt quanh ao và các khu vực lân cận nhằm theo dõi, quản lý ao nuôi, vận hành các máy móc từ xa. 

Mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 50% kinh phí.
- Hỗ trợ mua máy cho cá ăn: Máy cho cá ăn để giảm thiểu sức lao động trong quá trình chăm sóc. 

Mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 50% kinh phí mua máy.
- Hỗ trợ các loại cá giống nuôi chính: rô phi đơn tính, chép lai, trắm cỏ thả nuôi tại mô hình (giống nuôi chính chiếm 70% - 14.000 con). Không hỗ trợ đối với các loài cá khác thả ghép còn lại (30 % - 6.000 con)
Mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 60% kinh phí mua giống nuôi chính và người nuôi đối ứng 40 % kinh phí mua giống nuôi chính.
- Hỗ trợ thức ăn công nghiệp: 
Mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 10% tổng khối lượng thức ăn theo quy trình nuôi thâm canh.


- Hỗ trợ thuốc, chế phẩm sinh học cho các hộ tham gia đề án trong quá trình nuôi.

Mức hỗ trợ:  NSNN hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, thuốc thú y phòng trị bệnh cho các hộ tham gia đề án, hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/ha.
(chi tiết tại biểu 02,03,04)
2. Tư vấn, chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap:
2.1 Hỗ trợ tư vấn, chứng nhận VietGap:

- Nội dung: Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn áp dụng quy trình nuôi thủy sản tham canh tự động hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sử dụng thuốc kháng sinh, nhận biết đánh giá mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, đào tạo đánh giá nội bộ, tập huấn cho người lao động về quy trình sản xuất và hướng dẫn cập nhật hồ sơ sản xuất; đánh giá, cấp giấy chứng nhận nuôi thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP.
- Mức hỗ trợ: Kinh phí nhà nước hỗ trợ 100% và không quá 6,5 triệu đồng/ha chi phí tư vấn, cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho vụ sản xuất đầu tiên.                             
(chi tiết theo biểu số 05)

2.2 Hỗ trợ mua thiết bị đo môi trường:
- Nội dung:  Hỗ trợ kinh phí mua các loại dụng cụ, test đo quan trắc và quản lý các thông số môi trường chính, bao gồm: nhiệt độ, ô xy hòa tan, pH và NH3 phục vụ cho việc ghi chép thường xuyên của hộ nuôi. 

- Mức hỗ trợ: Kinh phí nhà nước hỗ trợ 100 % mua các loại dụng cụ, test đo quản  lý các thông số môi trường cho các hộ nuôi tham gia đề án. 
(chi tiết tại biểu số 06)
3. Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật:

- Đối tượng: Các hộ nuôi cá tham gia Đề án, các hộ nuôi thủy sản thâm canh lân cận và cán bộ chuyên môn cơ sở để nhân rộng tại 7 địa phương là Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam và TP Bắc Giang.

- Nội dung: Tổ chức 12 lớp (600 người) tập huấn chuyển giao quy trình quy trình nuôi thủy sản thâm canh, tự động hóa, nuôi công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất thủy sản.

- Mức hỗ trợ: Kinh phí nhà nước hỗ trợ 100 %. 

(chi tiết theo biểu 07)

4. Hội thảo, thăm quan học tập kinh nghiệm, thông tin tuyên truyền: 

- Đối tượng: Các hộ nuôi cá tham gia Đề án, các hộ nuôi thủy sản thâm canh lân cận, phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp huyện, UBND các xã, cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã tại 7 địa phương triển khai mô hình.

- Nội dung: 

+ Tổ chức 05 cuộc hội thảo tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình nuôi thủy sản tự động hóa, thâm canh đạt tiêu chuẩn VietGap; 

+ Tổ chức 05 chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm tại các vùng nuôi thủy sản thâm canh, tự động hóa, đạt tiêu chuẩn VietGap tại các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng.

+ Thông tin, quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mô hình nuôi thâm canh tự động hóa, công nghệ cao...
- Mức hỗ trợ: 

Kinh phí nhà nước hỗ trợ 100% tổ chức hội thảo đánh giá nhân rộng mô hình; tham quan học tập kinh nghiệm; thông tin, tuyên truyền.
(chi tiết theo biểu 08, 09)

5. Chi phí quản lý chung của đề án: Bằng 5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện đề án bao gồm: tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán và các chi khác.
VIII.  KINH PHÍ VÀ PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1) Tổng kinh phí:                  53.989,725  triệu đồng.

(Năm ba tỷ, chín trăm tám chín triệu, bảy trăm hai năm nghìn đồng),trong đó:
- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:    11.974,725  triệu đồng (chiếm 22,1 % tổng kinh phí của đề án).
(Mười một tỷ, chín trăm bảy tư triệu, bảy trăm hai năm nghìn đồng).

- Vốn đối ứng của dân:          42.015,0 triệu đồng.

(Bốn hai  tỷ, không trăm mười năm triệu đồng)
2)  Phân kỳ hỗ trợ: 

- Năm 2021:              11.278,360  triệu đồng,  trong đó:
  + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:        2.523,360  triệu đồng.

  + Vốn đối ứng của dân:                8.764,0     triệu đồng.

- Năm 2022:              11.278,360  triệu đồng, trong đó:
  + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:        2.523,360  triệu đồng.

  + Vốn đối ứng của dân:                8.764,0     triệu đồng.

- Năm 2023:              11.221,305   triệu đồng, trong đó:
  + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:      2.471,805  triệu đồng.

  + Vốn đối ứng của dân:              8.749,500  triệu đồng.

- Năm 2024:              11.221,305   triệu đồng, trong đó:
  + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:      2.471,805  triệu đồng.

  + Vốn đối ứng của dân:              8.749,500  triệu đồng.

- Năm 2025:                8.972,395 triệu đồng,  trong đó:
  + Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:           1.984,395  triệu đồng.

  + Vốn đối ứng của dân:                   6.988,0  triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu 10,11)

IX. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Ý nghĩa thực tiễn của đề án:


- Đề án được thực hiện sẽ góp phần quan trọng và thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nâng cao trình độ sản xuất người nuôi cá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nhiều hộ nuôi thủy sản trong tỉnh  mong muốn các cơ quan chức năng có các chính sách  hỗ trợ người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ cao.

- Việc triển khai các nội dung của đề án thông qua việc tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng ở cơ sở.

- Sản xuất thủy sản phát triển theo hướng hiện đại và bền vững sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đời sống  vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phát huy được tiềm năng sẵn có về điều kiện tự nhiên, con người trong sản xuất thủy sản.


- Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi thủy sản tự động hóa, công nghệ cao mang tính tất yếu, khách quan, phù hợp với quy luật của thị trường, vì vậy, sẽ giúp cho người nông dân có định hướng phù hợp, hiệu quả.
2. Hiệu quả về kinh tế:

- Thực hiện đề án sẽ tạo ra trên 1.680 tấn cá thương phẩm giá trị kinh tế cao có sự liên kết trong sản xuất,  giá trị lợi nhuận trung bình ước đạt trên 138,8 triệu đồng/ha, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt 38,7 %. 
- Đề án góp phần phát triển các hình thức nuôi công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nuôi cá, làm giảm thiểu dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển nuôi thủy sản theo hướng bền vững.
Bảng 01: Hạch toán hiệu quả kinh tế 01 ha mô hình
	TT
	Tên khoản chi, thu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Giống cá nuôi chính
	con
	14.000
	1.714
	24.000.000

	2
	Giống cá khác
	con
	6.000
	1.000
	6.000.000

	3
	Thức ăn công nghiệp
	kg
	21.000
	14.000
	294.000.000

	4
	Thuốc, Chế phẩm
	vụ
	1
	6.000.000
	6.000.000

	5
	Khấu hao máy các loại, vật tư mau hỏng (10%/năm)
	vụ
	1
	15.000.000
	15.000.000

	6
	Vôi
	kg
	2.000
	2.000
	4.000.000

	7
	Chi khác (điện, công…)
	1 vụ
	1
	10.000.000
	10.000.000

	I
	Tổng chi
	 
	 
	 
	359.000.000

	II
	Tổng thu
	kg
	14.000
	 
	497.840.000

	1
	Cá nuôi chính
	kg
	9.856
	40.000
	394.240.000

	2
	Cá khác
	kg
	4.144
	25.000
	103.600.000

	III
	Lợi nhuận
	 
	 
	 
	138.840.000

	IV
	Tỷ lệ lợi nhuận (%)
	 
	 
	 
	38,7


3. Hiệu quả về xã hội:
- Giải quyết việc làm có thu nhập ổn định trên 400 người (trong đó khoảng 150 hộ nuôi hưởng lợi trực tiếp), đồng thời nâng cao trình độ nhận thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất thủy sản, nuôi công nghệ cao, tự động hóa cho 600 người nuôi cá.

- Đề án được thực hiện tạo điểm nhấn cho các vùng, hộ nuôi thủy sản trong và ngoài tỉnh đến thăm quan học hỏi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, nuôi tự động hóa, công nghệ trên địa bàn tỉnh. 
- Các huyện trong tỉnh sẽ được hưởng lợi gián tiếp, có những vùng sản xuất điển hình làm cơ sở chỉ đạo chỉ đạo, tham mưu chính xác, phù hợp trong những giai đoạn tiếp theo.

- Thực hiện đề án giúp cho mở rộng sản xuất, trong tương lai sẽ có nhiều hộ dân học tập và làm theo đồng thời phát triển các dịch vụ nghề cá như cung cấp máy móc, thuốc, chế phẩm sinh học, vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

4. Tiến độ thực hiện đề án:

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:

- Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020 hoàn thiện đề án và phê duyệt đề án. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung của đề án.

- Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 thực hiện các nội dung phổ biến, tuyên truyền, khảo sát chọn hộ, tập huấn kỹ thuật, hội thảo, tham quan của đề án. Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản tự động hóa, thâm canh. 
- Từ tháng 01/2022 - tháng 12/2023 tổ chức thực hiện các nội dung của đề án: hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm; Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản tự động hóa, thâm canh. Sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án (tháng 12/2023).
- Từ tháng 01/2024 - tháng 12/2025 tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của đề án: Tập huấn, xây dựng các mô hình nuôi thủy sản tự động hóa, thâm canh; tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm. Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của đề án. 

Bảng 2: Tiến độ thực hiện Đề án

	TT
	Nội dung thực hiện
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Tập huấn kỹ thuật
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Tuyên truyền
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Hội thảo
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Thăm quan, học tập kinh nghiệm
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	Xây dựng các mô hình nuôi thủy sản tự động hóa thâm canh
	x
	x
	x
	x
	x


X. CÁC GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các giải pháp :

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp:

Trong thực hiện nhiệm vụ của đề án phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc nhất là ở cơ sở, trong đó mọi chủ trương, chính sách phải được tổ chức triển khai trên cơ sở khách quan, toàn diện, hướng tới nhu cầu thực tế của địa phương, người nuôi cá là trọng tâm. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch phương thức sản xuất, cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
1.2. Giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch:
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch của tỉnh cho phù hợp với tình hình  mới, chủ trương mới trong các giai đoạn tới, trong đó chú  ý tập trung làm tốt quy hoạch của từng huyện, thành phố để phát huy lợi thế so sánh, xây dựng thương hiệu sản phẩm cho từng địa phương.

1.3. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp:
Tăng cường đầu tư nguồn lực cho phát triển thuỷ sản công nghệ cao nhất là ở cấp huyện. Tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích vùng nuôi tự  động hóa, thâm canh áp dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế; phát triển cơ sở hạ tầng vùng nuôi chuyên canh tập trung, các cơ sở sản xuất giống; quản lý, nâng cao chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.
1.4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao:

Phối hợp với Viện, trường mời các chuyên gia tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về thuỷ sản, áp dụng quy trình chăn nuôi thuỷ sản thâm canh, tự động hóa, sản xuất thuỷ sản an toàn; tiếp tục chuyển giao, tiếp thu những ứng dụng kỹ thuật mới trong nghiên cứu dinh dưỡng, thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y thủy sản, các giải pháp an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, công nghệ nuôi mới vào thực tế sản xuất.

1.5. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất:
  Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, tổ chức các vùng nuôi thủy sản theo mô hình công nghiệp, tập trung, quy mô lớn với các đối tượng chủ lực tại 7 huyện có điều kiện tự nhiên phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Tổ chức lại khâu tiêu thụ, phát triển các mô hình liên doanh, liên kết, gắn kết các khâu trong sản xuất đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định, nâng cao giá trị và lợi nhuận cho người dân.  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về nguồn lợi thủy sản, sản lượng khai thác, nuôi trồng, kinh tế xã hội nghề cá phục vụ cho công tác quản lý, kế hoạch và dự báo.
1.6. Về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
Tiếp tục thực hiện các đề án, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành. Có chính sách đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư vào thủy sản như hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tiền thuê đất tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, có đủ đất đai để tiến hành sản xuất. Đầu tư cơ sở hạ tầng như thủy lợi, giao thông nông thôn… làm nền tảng để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tiếp cận nền sản xuất nông nghiệp, thủy sản của một số quốc gia phát triển trong lĩnh vực này như Thái Lan, Úc, Israrel để học tập về việc quản lý, công nghệ, kỹ thuật sản xuất, đối tượng phát triển mới.

         1.7. Xây dựng phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ:

Làm tốt công tác thông tin thị trường, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, HTX nuôi thuỷ sản, phát triển các sản phẩm có thị trường tiêu thụ. Giới thiệu, khâu nối các Doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ nuôi lớn với các thị trường tiêu thụ có tiềm năng như các chợ, các siêu thị, TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh…Tổ chức lại khâu tiêu thụ thông qua việc xây dựng chợ đầu mối thủy sản, phát triển các mô hình liên doanh, liên kết, gắn kết các khâu trong sản xuất đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định, nâng cao giá trị và lợi nhuận cho người dân. 
1.8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:
Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng về phát triển thủy sản, những điển hình tiên tiến...

1.9. Giải pháp về vốn
Nuôi trồng thuỷ sản mang tính thời vụ cao, vì vậy phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước phải đảm bảo số lượng, thời gian và tiến độ. Các tổ chức, cá nhân tham gia đề án có trách nhiệm chuẩn bị phần vốn đối ứng đầy đủ theo đúng tiêu chí, quy trình kỹ thuật đề ra.

2. Tổ chức thực hiện Đề án:  
2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ các nội dung thuộc Đề án, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc quản lý chi tài chính theo các quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu và các nội dung của Đề án, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

- Trên cơ sở Đề án được UBND tỉnh phê duyệt giao cho Chi cục Thuỷ sản chủ trì tổ chức thực hiện. Hàng năm Chi cục Thủy sản có trách nhiệm xây dựng dự toán theo giá thực tế thị trường, phối hợp với cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố và các cơ sở, vùng nuôi để tổ chức thực hiện các nội dung của đề án, cụ thể như sau:

Thực hiện khảo sát, đánh giá, thu thập xử lý thông tin, phối hợp với các địa phương lựa chọn cơ sở tham gia thực hiện đề án.

Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hội thảo chuyên đề; thăm quan học tập kinh nghiệm sản xuất thuỷ sản tự động hóa cho các hộ nuôi thuỷ sản tham gia đề án.

Thực hiện hỗ trợ con giống, thuốc, chế phẩm sinh học và các loại vật tư, thiết bị khác đảm bảo chất lượng, đúng thời vụ. 
Hàng năm lựa chọn tổ chức có năng lực, khả năng cung ứng cá giống, vật tư, thiết bị… để thực hiện đề án. 
Tổ chức nghiệm thu khi thu hoạch cá để đánh giá năng suất, hiệu quả của từng mô hình tham gia đề án. 

Phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác để tuyên truyền về công tác quản lý sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức xúc tiến thương mại,  kiểm tra, giám sát việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên.

2.2. Sở Tài Chính:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ các nội dung, đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý chi tài chính theo quy định hiện hành. 
- Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đề án đảm đảm đúng tiến độ và nội dung phê duyệt. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện đề án.

2.3. UBND các huyện tham gia đề án:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thuỷ sản) tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Đề án “ Phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” đạt kết quả cao.

- Phối hợp thực hiện việc điều tra, khảo sát, lựa chọn các cơ sở nuôi thuỷ sản trên địa bàn, đảm bảo đúng yêu cầu tham gia đề án. Thành lập các Tổ hợp tác, HTX tại các xã thực hiện để thay đổi phương thức sản xuất của người dân.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương phối hợp với cơ quan chuyên ngành thực hiện tốt các nội dung đề án và đánh giá tổng kết việc thực hiện đề án trên địa bàn.
- Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án của tỉnh, các huyện cân đối, bố trí ngân sách để có chính sách riêng hỗ trợ sản xuất thuỷ sản tại địa phương.
	Biểu 01: Kết quả sản xuất thủy sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2019; kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả thực hiện 2015-2019
	Kế hoạch
	So sánh (%)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2019/
2015
	2025/
2020

	1
	Gía trị sản xuất thủy sản 
(Gía cố định)
	tỷ đồng
	970
	974
	1.037
	1.093
	1.149
	1.220
	1.600
	118,5
	131,1

	2
	Giá trị sản xuất thủy sản
(Giá hiện hành)
	tỷ đồng
	1.491
	1.635,4
	1.607,5
	1.678,2
	1.762,3
	1.869,9
	2.300
	118,2
	123,0

	3
	  Diện tích nuôi thủy sản
	ha
	    12.200 
	12.320
	12.360
	12.400
	12.450
	12.500
	12700
	102,0
	101,6

	
	  - Diện tích chuyên canh
	ha
	      5.250 
	5.400
	5.520
	5.600
	5.720
	5.800
	6.200
	109,0
	106,9

	
	  - Diện tích thâm canh
	ha
	      1.280 
	1.320
	1.380
	1.450
	1.530
	1.600
	2.000
	119,5
	125,0

	4
	Sản lượng thủy sản  
	tấn
	    36.178 
	38.929
	41.530
	43.703
	46.038
	47.000
	55.000
	127,3
	117,0

	
	  + Sản lượng nuôi trồng
	tấn
	    32.469 
	35.243
	37.914
	40.139
	42.535
	44.000
	52.000
	131,0
	118,2

	
	  + Khai thác tự nhiên  
	tấn
	      3.709 
	3.686
	3.616
	3.564
	3.503
	3.000
	3.000
	94,4
	100,0


	Biểu 02: Kinh phí hỗ trợ vật tư thực hiện mô hình tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh

	(Mức chi hỗ trợ cho 01 ha mô hình)

	
	
	
	
	
	
	
	 

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Định mức
	Đơn giá   (đồng)
	Tổng chi phí (đồng)
	Phân bổ nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Vốn ngân sách nhà nước
	Vốn của dân 

	
	
	
	
	
	
	NN hỗ trợ (%)
	Thành tiền hỗ trợ (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giống cá nuôi chính:
	con
	14.000
	-
	24.000.000
	60
	14.400.000
	9.600.000

	
	   - Rô phi đơn tính
	con
	8.000
	1.500
	12.000.000
	60
	7.200.000
	4.800.000

	
	   - Trắm cỏ
	con
	3.000
	2.000
	6.000.000
	60
	3.600.000
	2.400.000

	
	   - Chép lai 3 máu
	con
	3.000
	2.000
	6.000.000
	60
	3.600.000
	2.400.000

	
	Giống cá khác
	con
	6.000
	1.000
	6.000.000
	0
	0
	6.000.000

	2
	Thức ăn công nghiệp
	kg
	21.000
	14.000
	294.000.000
	10
	29.400.000
	264.600.000

	3
	Chế phẩm sinh học, thuốc thú y phòng trị bệnh
	ha
	 
	6.000.000
	6.000.000
	 -
	6.000.000
	0

	Tổng cộng
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	49.800.000
	280.200.000

	Ghi chú: 
	

	
	 - Thời gian nuôi  ≤07 tháng (Không quá 7 tháng).

	
	 - Mật độ nuôi: 02 con/m2;  Giống cá nuôi chính: Rô phi đơn tính, Chép lai, Trắm cỏ Chiếm 70 %

	
	 - Hệ số thức ăn: k=1,5. 
	

	
	 - Năng suất bình quân: 14 tấn/ ha.


	Biểu 03: Trang thiết bị thực hiện mô hình Đề án tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh

	(Mức chi hỗ trợ cho 01 hộ tham gia mô hình)

	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000 đồng

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá 
	
Thành tiền
	Phân bổ nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Vốn của dân 

	
	
	
	
	
	
	NSNN hỗ trợ (%)
	Thành tiền hỗ trợ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy sục khí tạo oxy 
	bộ
	150
	14.000
	2.100.000
	50
	1.050.000
	1.050.000

	2
	Thiết bị cảm biến 
	bộ
	150
	5.000
	750.000
	50
	375.000
	375.000

	3
	Camera
	bộ
	150
	6.000
	900.000
	50
	450.000
	450.000

	4
	Máy cho cá ăn
	bộ
	150
	4.000
	600.000
	50
	300.000
	300.000

	Tổng cộng
	 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	2.175.000
	2.175.000


	
	Biểu 04: Kế hoạch thực hiện Đề án tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh giai đoạn  2021-2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Huyện/
thành phố
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tổng cộng

	
	
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)
	Diện tích (ha)

	1
	Tân Yên
	10
	 
	 
	10
	5
	25

	2
	Hiệp Hòa
	 
	10
	 
	10
	 
	20

	3
	Việt Yên
	5
	 
	10
	 
	10
	25

	4
	Lạng Giang
	 
	10
	 
	5
	 
	15

	5
	TP Bắc Giang
	 
	5
	 
	 
	 
	5

	6
	Yên Dũng
	 
	 
	15
	 
	5
	20

	7
	Huyện Lục Nam
	10
	 
	 
	 
	 
	10

	Tổng cộng
	25
	25
	25
	25
	20
	120


	Biểu 5: Kinh phí hỗ trợ tư vấn, chứng nhận VietGAP Đề án tự động hóa 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Tư vấn áp dụng quy phạm thực hành nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
	ha
	120
	1.200.000
	144.000.000

	2
	Đánh giá, chứng nhận sản phẩm mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP
	ha
	120
	5.300.000
	636.000.000

	Tổng cộng
	 -
	 -
	6.500.000
	780.000.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	     Kinh phí tư vấn, chứng nhận:
	780.000.000
	 đồng


	Biểu 6: Thiết bị dụng cụ đo môi trường ao nuôi Đề án tự động hóa 

	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	TT
	Tên máy
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá 
	
Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Máy đo Ô xy  
	chiếc
	150
	8.000
	1.200.000

	2
	Máy đo pH
	chiếc
	150
	3.000
	450.000

	3
	Test NH3 
	bộ
	150
	300
	45.000

	4
	Nhiệt kế  
	chiếc
	150
	300
	45.000

	Tổng cộng
	 
	 - 
	 - 
	1.740.000

	Biểu 07: Kinh phí thực hiện 01 lớp tập huấn và tổng kinh phí tập huấn

	(Tổ chức tại các huyện ; Thời gian 02 ngày, số lượng 50 học viên)

	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Thuê hội trường
	ngày
	2
	500.000
	1.000.000

	2
	Thuê máy chiếu, phông chiếu, amply loa đài..
	ngày
	2
	1.200.000
	2.400.000

	3
	Chi tiền ăn cho học viên (đại biểu không hưởng lương)
	người
	50*2 ngày
	100.000
	10.000.000

	4
	Giải khát giữa giờ cho học viên
	người
	50*2 ngày
	30.000
	3.000.000

	5
	Văn phòng phẩm cho học viên (Bút, vở, túi)
	bộ
	50
	30.000
	1.500.000

	6
	Chi tiền in ấn tài liệu
	bộ
	50
	22.000
	1.100.000

	7
	Chi tiền bồi dưỡng giảng viên
	buổi
	4
	1.000.000
	4.000.000

	Tổng cộng
	 -
	 -
	 -
	23.000.000

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kinh phí thực hiện 01 lớp tập huấn:   
	23.000.000
	 đồng

	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí thực hiện 12 lớp tập huấn:
	276.000.000
	 đồng


	Biểu 08: Kinh phí tổ chức 1 cuộc hội thảo, tổng kinh phí hội thảo

	(Tổ chức tại Thành phố Bắc Giang; Thời gian 01 ngày, số lượng 50 người)

	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (đ)

	1
	In, phô tô báo cáo
	bộ
	50
	20.000
	1.000.000

	2
	Tiền ăn đại biểu không hưởng lương
	người
	50
	100.000
	5.000.000

	3
	Nước uống
	người
	50
	30.000
	1.500.000

	4
	Hội trường, khánh tiết
	ngày
	1
	2.000.000
	2.000.000

	5
	Tham luận
	báo cáo
	2
	500.000
	1.000.000

	6
	Báo cáo viên
	người
	1
	1.000.000
	1.000.000

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	11.500.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kinh phí thực hiện 01 buổi hội thảo:   
	11.500.000
	 đồng

	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí thực hiện 5 buổi hội thảo:
	57.500.000
	 đồng


	Biểu 09: Kinh phí tham quan học tập kinh nghiệm

	Thời gian 02 ngày (40 đại biểu/cuộc)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Chi tiền phụ cấp lưu trú
	người
	40*2 ngày*150.000 đồng/ngày
	300.000
	12.000.000

	2
	Chi phòng nghỉ cho đại biểu
	đêm
	40
	250.000
	10.000.000

	3
	Tiền thuê xe
	ngày
	2
	8.000.000
	8.000.000

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	30.000.000

	
	
	
	
	
	

	Kinh phí thực hiện 01 cuộc :   
	30.000.000
	 đồng

	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí thực hiện 5 cuộc:
	150.000.000
	 đồng

	
	
	
	
	
	


	Biểu 10: Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện Đề án tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh 

	
	
	
	
	
	
	          ĐVT: 1.000 đồng 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	 Tổng Kinh phí
	 Trong đó 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 NSNN 
	 Vốn của dân 

	1
	Tập huấn kỹ thuật
	lớp
	12
	23.000
	276.000
	276.000
	0

	2
	Vật tư thực hiện mô hình
	ha
	120
	381.800
	45.816.000
	5.976.000
	39.840.000

	3
	Máy sục khí
	bộ
	150
	14.000
	2.100.000
	1.050.000
	1.050.000

	4
	Thiết bị cảm biến
	bộ
	150
	5.000
	750.000
	375.000
	375.000

	5
	Camera
	bộ
	150
	6.000
	900.000
	450.000
	450.000

	6
	Máy cho cá ăn
	bộ
	150
	4.000
	600.000
	300.000
	300.000

	7
	Máy đo Ô xy, pH
	bộ
	150
	11.000
	1.650.000
	1.650.000
	0

	8
	Test NH3, nhiệt kế
	bộ
	150
	600
	90.000
	90.000
	0

	9
	Tư vấn áp dụng VietGap
	ha
	120
	  1.200   
	144.000
	144.000
	0

	10
	Chứng nhận mô hình đạt tiêu chuẩn VietGap
	ha
	120
	  5.300   
	636.000
	636.000
	0

	11
	Hội thảo
	cuộc
	5
	11.500
	57.500
	57.500
	0

	12
	Thăm quan học tập kinh nghiệm
	cuộc
	5
	30.000
	150.000
	150.000
	0

	13
	Tuyên truyền
	năm
	5
	50.000
	250.000
	250.000
	0

	14
	Chi phí quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, nghiệm thu thanh quyết  toán
	-
	-
	-
	570.225
	570.225
	0

	Cộng
	-
	-
	-
	53.989.725
	11.974.725
	42.015.000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng kinh phí NSNN đầu tư hỗ trợ: 
	11.974.725
	

	(Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm hai năm nghìn đồng)
Biểu 11: Phân kỳ vốn thực hiện Đề án tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh giai đoạn  2021-2025

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Năm 2021 
Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng

NSNN

Đối ứng

NSNN

Đối ứng

NSNN

Đối ứng

NSNN

Đối ứng

NSNN

Đối ứng

NSNN

Đối ứng

1

Tập huấn kỹ thuật

69.000

0

69.000

0

46.000

0

46.000

0

46.000

0

276.000

0

2

Vật tư thực hiện mô hình

1.245.000

8.300.000

1.245.000

8.300.000

1.245.000

8.300.000

1.245.000

8.300.000

996.000

6.640.000

5.976.000

39.840.000

3

Máy sục khí

224.000

224.000

224.000

224.000

217.000

217.000

217.000

217.000

168.000

168.000

1.050.000

1.050.000

4

Thiết bị cảm biến

80.000

80.000

80.000

80.000

77.500

77.500

77.500

77.500

60.000

60.000

375.000

375.000

5

Camera

96.000

96.000

96.000

96.000

93.000

93.000

93.000

93.000

72.000

72.000

450.000

450.000

6

Máy cho cá ăn

64.000

64.000

64.000

64.000

62.000

62.000

62.000

62.000

48.000

48.000

300.000

300.000

7

Máy đo oxi, pH

352.000

0

352.000

0

341.000

0

341.000

0

264.000

0

1.650.000

0

8

Test NH3, nhiệt kế

19.200

0

19.200

0

18.600

0

18.600

0

14.400

0

90.000

0

9

Tư vấn áp dụng VietGap

30.000

0

30.000

0

30.000

0

30.000

0

24.000

0

144.000

0

10

Chứng nhận mô hình đạt tiêu chuẩn VietGap

132.500

0

132.500

0

132.500

0

132.500

0

106.000

0

636.000

0

11

Hội thảo

11.500

0

11.500

0

11.500

0

11.500

0

11.500

0

57.500

0

12

Thăm quan học tập KN

30.000

0

30.000

0

30.000

0

30.000

0

30.000

0

150.000

0

13

Tuyên truyền

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

250.000

0

14

Chi phí quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, nghiệm thu thanh quyết  toán

120.160

120.160

117.705

117.705

94.495

570.225

0

Tổng 

2.523.360

8.764.000

2.523.360

8.764.000

2.471.805

8.749.500

2.471.805

8.749.500

1.984.395

6.988.000

11.974.725

42.015.000

Tổng cộng

11.287.360

11.287.360

11.221.305

11.221.305

8.972.395

53.989.725
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